
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRUNG TRỰC

STT Ghi chú

1

2

Nam Nữ
Ngày 

sinh

Tháng 

sinh
Năm sinh

1 BÙI QUỲNH ANH x 28 11 2014 1A2 Nguyễn Trung Trực 0904 526 684 ntdiep87@gmail.com

2 LÊ HỒNG NGỌC x 1 2 2010 5A1 Nguyễn Trung Trực 0945 062 703 ntdiep87@gmail.com

3 VŨ KHÁNH HUYỀN ANH x 14 8 2010 5A1 Nguyễn Trung Trực 0904 556 796 ntdiep87@gmail.com

4 LÊ NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN x 10 10 2012 3A5 Nguyễn Trung Trực 0941 114 455 ntdiep87@gmail.com

5 TRẦN PHƯƠNG LINH x 27 10 2012 3A5 Nguyễn Trung Trực 0973 222 363 ntdiep87@gmail.com

0904989059

Địa chỉ Email 

liên hệ

c1nguyentrungtruc-

bd@hanoiedu.vn

c1nguyentrungtruc-

bd@hanoiedu.vn

UBND QUẬN BA ĐÌNH

Trương Thị Hiền Hòa

Nguyễn Thị Điệp

Thời gian khảo sát: Từ 20h30-21h30 ngày 08/02/2021 (thứ Hai)

(Vui lòng gửi thông tin đăng ký đến email ngadtt.gdbd@gmail.com trước 11h30 ngày 04/02/2021 thứ Năm)

Họ và tên

I. THÔNG TIN TRƯỞNG ĐOÀN/ NGƯỜI LIÊN HỆ CÁC TRƯỜNG

DANH SÁCH

Đăng ký tham gia sự kiện "Giờ lập trình" dành cho học sinh Tiểu học và THCS quận Ba Đình

Trường/ Đơn vị

Nguyễn Trung 

Trực

Nguyễn Trung 

Trực

Số điện thoại 

liên hệ

0967973773

II. THÔNG TIN HỌC SINH ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Vui lòng hoàn thành đúng, đầy đủ các thông tin trong  biểu mẫu (Họ, Tên viết bằng chữ IN HOA)

Trường / Đơn vị

SĐT liên hệ của 

PHHS/GV (bắt 

buộc)

Địa chỉ email liên hệ của 

GV hoặc PHHS
LớpSTT Họ và đệm Tên

Giới tính Ngày tháng năm sinh
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6 TRẦN BÀO x 9 8 2011 4A2 Nguyễn Trung Trực 0988 766 117 ntdiep87@gmail.com

7 NGÔ DIỄM MY x 26 10 2011 4A2 Nguyễn Trung Trực 0912 875 646 ntdiep87@gmail.com

8 NGÔ TIẾN BẢO x 1 8 2011 4A2 Nguyễn Trung Trực 0942 588 880 ntdiep87@gmail.com

9 LÊ KHÁNH VÂN x 29 6 2011 4A2 Nguyễn Trung Trực 0934 566 003 ntdiep87@gmail.com

10 ĐÀM DUY QUANG x 15 9 2011 4A2 Nguyễn Trung Trực 0963 880 585 ntdiep87@gmail.com

11 NGUYỄN NGỌC QUANG x 5 4 2011 4A2 Nguyễn Trung Trực 0988 261 817 ntdiep87@gmail.com

12 ĐOÀN MINH CHÂU x 15 9 2012 3A5 Nguyễn Trung Trực 0975 794 380 ntdiep87@gmail.com

13 NGUYỄN TIẾN DĐẠT x 25 4 2010 5A4 Nguyễn Trung Trực 0906 046 363 ntdiep87@gmail.com

14 NGUYỄN ĐĂNG DUY x 4 3 2010 5A1 Nguyễn Trung Trực 0912 398 254 ntdiep87@gmail.com

15 HOÀNG NAM TRUNG x 19 11 2010 5A2 Nguyễn Trung Trực 0938 682 008 ntdiep87@gmail.com

16 NGUYỄN ANH KHÔI x 23 12 2011 4A2 Nguyễn Trung Trực 0967 101 983 ntdiep87@gmail.com

17 TRẦN HÀ VŨ x 15 10 2010 5A4 Nguyễn Trung Trực 0983 197 980 ntdiep87@gmail.com

18 PHẠM TRẦN KHÁNH LINH x 28 8 2010
5A1

Nguyễn Trung Trực 0906 204 996 ntdiep87@gmail.com

19 VŨ BẢO MINH x 3 6 2010
5A2

Nguyễn Trung Trực 0912 345 092 ntdiep87@gmail.com

20 TRẦN NAM PHONG x 21 1 2011
4A1

Nguyễn Trung Trực 0912 668 883 ntdiep87@gmail.com

21 ĐỖ LÊ MINH HÀ x 28 5 2011
4A1

Nguyễn Trung Trực 0904 940 656 ntdiep87@gmail.com

22 ĐỖ LÊ GIA HÂN x 18 11 2013
2A1

Nguyễn Trung Trực 0904 940 656 ntdiep87@gmail.com

23 KHÚC TƯỜNG VI x 27 1 2011
4A1

Nguyễn Trung Trực 0914 539 994 ntdiep87@gmail.com
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24 KHÚC TRÂM ANH x 3 6 2014
1A4

Nguyễn Trung Trực 0914 539 994 ntdiep87@gmail.com

25 NGUYỄN THỊ HIỀN TRANG x 3 8 2011
4A1

Nguyễn Trung Trực 0986 232 192 ntdiep87@gmail.com

26 LÊ ANH THÁI x 17 7 2011
4A1

Nguyễn Trung Trực 0973 540 188 ntdiep87@gmail.com

27 LÊ PHƯƠNG NAM x 31 3 2014
1A4

Nguyễn Trung Trực 0963 669 081 ntdiep87@gmail.com

28 TRƯƠNG BẢO MINH x 11 10 2012
3A6

Nguyễn Trung Trực 0983 605 699 ntdiep87@gmail.com

29 VŨ DŨNG TRÍ TÂM x 20 11 2012
3A4

Nguyễn Trung Trực 0946 048 886 ntdiep87@gmail.com

30 VŨ DŨNG TRÍ ĐỨC x 12 9 2010
5A4

Nguyễn Trung Trực 0946 048 886 ntdiep87@gmail.com

31 VŨ TRUNG KIÊN x 24 10 2011
4A1

Nguyễn Trung Trực 0972 891 771 ntdiep87@gmail.com

32 THẨM ANH THƯ x 28 10 2011
4A1

Nguyễn Trung Trực 0936 411 234 ntdiep87@gmail.com

33 NGHIÊM TRẦN MAI NGUYÊN x 17 9 2011
4A1

Nguyễn Trung Trực 0915 031 181 ntdiep87@gmail.com

34 VŨ NGUYỄN MINH HIẾU x 6 9 2010
5A4

Nguyễn Trung Trực 0943 120 625 ntdiep87@gmail.com

35 NGUYỄN THÁI BẢO x 28 1 2014
1A2

Nguyễn Trung Trực 0988 353 522 ntdiep87@gmail.com

36 VŨ HOÀNG NHẬT ANH x 30 4 2012
3A6

Nguyễn Trung Trực 0356 684 962 ntdiep87@gmail.com

37 NGUYỄN GIA BẢO x 25 4 2014
1A4

Nguyễn Trung Trực 0983 096 573 ntdiep87@gmail.com

38 DƯƠNG THÙY LINH x 28 2 2012
3A4

Nguyễn Trung Trực 0902 832 866 ntdiep87@gmail.com

39 CAO DUY KHÁNH x 3 11 2011
4A1

Nguyễn Trung Trực 0988 615 299 ntdiep87@gmail.com

40 VŨ DUY PHONG x 29 9 2011
4A1

Nguyễn Trung Trực 0796 160 516 ntdiep87@gmail.com

41 LÊ ĐỨC ANH x 18 4 2011
4A1

Nguyễn Trung Trực 0978 862 983 ntdiep87@gmail.com

42 TĂNG NHẬT MINH x 3 7 2011
4A1

Nguyễn Trung Trực 0983 110 727 ntdiep87@gmail.com
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43 ĐINH ANH QUÂN x 24 6 2011
4A1

Nguyễn Trung Trực 0388 682 339 ntdiep87@gmail.com

44 NGUYỄN LÊ MAI LY x 8 11 2011
4A1

Nguyễn Trung Trực 0975 952 267 ntdiep87@gmail.com

45 LÊ THẾ DŨNG x 22 11 2011
4A5

Nguyễn Trung Trực 0902 095 759 ntdiep87@gmail.com

46 LÊ BẢO MINH x 4 9 2011
4A1

Nguyễn Trung Trực 0396 977 866 ntdiep87@gmail.com

47 NGÔ VŨ THÙY LÂM x 17 7 2011
4A1

Nguyễn Trung Trực 0916 600 240 ntdiep87@gmail.com

48 NGUYỄN TRUNG NGHĨA x 8 12 2010
5A4

Nguyễn Trung Trực 0904 706 935 ntdiep87@gmail.com

49 VŨ HÀ ANH x 21 9 2011
4A1

Nguyễn Trung Trực 0972 446 696 ntdiep87@gmail.com

50 CHU NAM LONG x 15 7 2010
5A1

Nguyễn Trung Trực 0941 646 924 ntdiep87@gmail.com

51 THÀNH ĐẶNG XUÂN BÁCH x 12 5 2011
4A5

Nguyễn Trung Trực 0903 290 973 ntdiep87@gmail.com

52 TRỊNH HƯƠNG LY x 11 10 2010
5A1

Nguyễn Trung Trực 0904 850 181 ntdiep87@gmail.com
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